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I. TRẮC NGHIỆM 
1. Biểu hiện thể hiện lối sống giản dị là:
A. Mải trưng diện để được tiếng là “sành điệu”.   

B. Diễn đạt cầu kì, bóng bẩy.  

C. Nói ngắn ngọn, dễ hiểu.
D. Tổ chức sinh nhật linh đình.
2. Bảo vệ lẽ phải, đấu tranh phê phán những việc làm sai trái là thể hiện đức tính:

A. Tự trọng            B. Trung thực               C. Tự tin                 D. Giản dị

3. Hành vi thể hiện trung thực là:
A. Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc lỗi.       C. Nhận lỗi thay cho bạn.

B. Giúp bạn khi làm bài kiểm tra.                  D. Bao che thiếu sót cho bạn thân.

4. Em tán thành ý kiến dưới đây về tính trung thực:

A. Chỉ cần trung thực với người thân của mình.

B. Không cần nói đúng sự thật khi không ai biết.

C. Phải trung thực với mọi người và trung thực với chính bản thân mình.

D. Chỉ cần trung thực trong những trường hợp cần thiết.

5. Hành vi sau đây không thể hiện lòng yêu thương con người:
A. Tặng quà cho trẻ em nghèo.                   B. Nuôi trẻ em cơ nhỡ cho đi ăn xin.

C. Ủng hộ đồng bào lũ lụt.                          D. Mở lớp tình thương cho trẻ em. 
6. Ý sau đây không đúng về khái niệm tôn sư trọng đạo:

A. Một tập tục lạc hậu.                           

B. Là truyền thống quí báu của dân tộc.

C. Là nét đẹp trong tâm hồn con người.   

D. Thể hiện lòng biết ơn thầy cô giáo.

7. Trong các câu dưới đây, câu thể hiện rõ truyền thống tôn sư trọng đạo:

A. Lá lành đùm lá rách                B. Không thầy đố mày làm nên.

C. Ân trả nghĩa đền.                    D. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

8. Lan và Anh ngồi cùng bàn giờ kiểm tra toán có bài khó hai bạn đã góp sức để cùng làm. Em có nhận xét gì về hành vi của hai bạn?
A. Hai bạn biết giúp đỡ nhau trong học tập.

B. Hai bạn gian lận trong thi cử.

C. Lan và Anh là đôi bạn cùng tiến.

D. Lan và Anh có tinh thần hợp tác.

9. An bị ốm không đi học được, Mai - lớp trưởng tổ chức đến hỏi thăm và động viên An. Tuân gần nhà An lại học cùng lớp nên được các bạn rủ đi thăm An nhưng Tuân tỏ thái độ không muốn đi vì còn bận chơi game. 
Trong tình huống trên, nếu là Mai, em sẽ làm chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Giải thích cho Tuân hiểu và đi thăm An.   

B. Kệ bạn Tuân, cùng các bạn đi thăm An.
C. Không quan tâm, việc ai người đó làm.               

D. Tỏ thái độ và ép Tuân đi thăm An.

10. Ý dưới đây thể hiện đúng về đức tính khoan dung:

A. Người khoan dung là người nhu nhược, yếu đuối, thiếu cương quyết.

B. Khoan dung là biết tha thứ, độ lượng với lỗi lầm, thiếu sót của người khác.

C. Cư xử khoan dung chẳng có lợi gì cho mình mà chỉ bị thiệt.

D. Người không bao giờ phản đối người khác là người khoan dung.

11. Em tán thành với quan niệm:

A. Chỉ những người có trình độ học vấn mới có lòng khoan dung.

B. Người sống khoan dung chỉ thiệt cho mình.
C. Học sinh còn nhỏ tuối không cần khoan dung.

D. Khoan dung cần cho tất cả mọi người.

12. Tan học, Nam vừa ra được cổng trường thì một bạn gái ở trong sân trường không hiểu vì sao vội vàng chạy ra xô vào Nam làm Nam bị ngã, cặp sách văng ra, quần áo vấy bẩn. Nếu là Nam, em sẽ chọn cách cư xử:

A. Mắng cho bạn đó một trận.             

B. Không nói gì, im lặng bỏ đi.

C. Hỏi lí do vì sao bạn đó xô vào em và góp ý cho bạn đó.

D. Gọi các bạn cùng lớp đến dọa cho bạn đó sợ.

13. Em đồng ý với ý kiến:
A. Việc nhà là việc của con gái.

B. Gia đình có nhiều con mới là gia đình hạnh phúc.

C. Con cái có thể tham gia bàn bạc các công việc của gia đình.

D. Trong gia đình nhất thiết phải có con trai.
14. Tiêu chí sau đây không đúng để xây dựng gia đình văn hóa:
A. Thực hiện sinh đẻ có kế hoạch.

B. Lao động xây dựng kinh tế gia đình ổn định.

C. Thực hiện bảo vệ môi trường.

D. Đời sống vật chất đầy đủ, con cái ăn chơi sung sướng.

15. Hành vi dưới đây không đúng khi xây dựng gia đình văn hóa:
A. Là chủ tịch xã, ông Tân luôn bao che cho con mình để đạt gia đình văn hóa.

B. Gia đình ông Hùng luôn giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn.

C. Ông Ba luôn chu đáo trong gia đình và quan tâm tới hàng xóm.

D. Ông Lê luôn dạy dỗ con mình không được làm điều sai trái.

16. Điền từ còn thiếu vào dấu (…) “…….là tin tưởng vào khả năng của bản thân, chủ động trong mọi việc, dám tự quyết định và hành động một cách chắc chắn, không hoang mang dao động.”
A. Trung thực             B. Tự trọng          C. Tự tin                    D. Khoan dung
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II. TỰ LUẬN 

Câu 1: 
Hãy nêu các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa ? Bản thân em cần làm gì để xây dựng gia đình văn hóa ?
Gợi ý: 

+ Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ.

+ Thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

+ Đoàn kết với xóm giềng.

+ Làm tốt nghĩa vụ công dân.

- Liên hệ bản thân: chăm ngoan học giỏi, kính trọng giúp đỡ ông bà, cha mẹ, không ăn chơi đua đòi….
Câu 2: 

Hãy kể ba việc làm của em thể hiện sự biết đoàn kết, tương trợ với các bạn trong lớp ?
Gợi Ý:

 - Cùng các bạn trong lớp tham gia tập văn nghệ chuẩn bị cho 20/11.
- Sống hòa thuận, không gây bất hòa, xích mích với các bạn trong lớp.

- Cùng các bạn học khá trong lớp giúp đỡ các bạn học yếu hơn mình.

Câu 3: 
          Trên đường đi học về, Nam và Hùng gặp cô Lan. Nam định khoanh tay chào cô thì Hùng bảo: 

         - Cô Lan đâu có dạy lớp mình đâu mà bạn phải chào.

         Nói rồi hai bạn khoác tay nhau đi tiếp về nhà.

         a) Theo em trong tình huống trên Nam và Hùng hành động như vậy có đúng không ? Vì sao ?  

         b) Nếu em là Hùng và Nam, em sẽ làm gì trong tình huống đó ? 

Gợi ý:

- Nam và Hùng hành động sai
 Vì đó là hành vi không tôn trọng thầy cô giáo. Là học sinh phải tôn trọng tất cả những người làm thầy giáo, cô giáo.

- Nêu cách giải quyết của bản thân.

+ Đứng lại chào cô giáo.

+ Giải thích cho bạn hiểu vì sao mình vẫn phải chào cô.
+ Nhắc nhở bạn lần sau không được làm như vậy.
Câu  4: Thế nào là tôn sư, trọng đạo? Tại sao học sinh cần phải kính trọng,  biết ơn thầy cô giáo đã dạy mình?

Gợi ý:

* Khái niệm:

     Tôn sư trọng đạo là:

 + Tôn trọng, kính yêu và biết ơn đối với thầy cô giáo ở mọi lúc mọi nơi .

+ Coi trọng và làm theo những đạo lí  thầy cô dạy bảo. Có hành động đền đáp công ơn thầy cô.

* Ý nghĩa:

Tôn sư trọng đạo sẽ:

- Giúp ta tiến bộ trở thành người có ích cho gia đình và xã hội .

- Tôn sư trọng đạo là 1 truyền thống quý báu của dân tộc ta. Chúng ta cần giữ gìn và phát huy .

Câu 5: Để góp phần xây dựng gia đình văn hóa học sinh cần phải làm gì?

Gợi ý:

- Đối với HS:

   + Chăm ngoan học giỏi,

   + Kính trọng, vâng lời, giúp đỡ ông bà cha mẹ,

   + Yêu thương yêu anh chị em.

   + Không đua đòi ăn chơi, không làm điều gì tổn hại đến danh dự gia đình.

Câu 6: Cho tình huống sau.

         Tuấn và Hưng học cùng lớp. Tuấn học giỏi còn Hưng học kém toán. Mỗi khi có 

     bài tập về nhà là Tuấn làm hộ Hưng để Hưng khỏi bị điểm kém.

     a. Em có tán thành việc làm của Tuấn không ? Vì sao?

     b. Nếu em là Tuấn, em sẽ giúp bạn Hưng như thế nào?
Gợi ý:

  a. Nhận xét:

- Không tán thành việc làm của Tuấn.

-Vì: Sẽ làm bạn Hưng không tiến bộ và ngày càng yếu môn toán hơn. Và nếu Tuấn làm như thế là Tuấn và Hưng lừa dối Thầy Cô.

   b. Nếu là Tuấn em sẽ:

- Đoàn kết, tương trợ giúp đỡ bạn Hưng trong học tập để ngày càng tiến bộ hơn.

- Hướng dẫn, chỉ dạy cho bạn Hưng rèn luyện và học tập.

